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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN: CÁC NGUYÊN LÝ KINH TẾ
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

- Tổng số tiết:  03 tín chỉ - 45 tiết  (Lý thuyết: 35; Thảo luận, thực hành: 10)
- Khoa giảng dạy: Khoa Kinh tế - Xã hội và Môi trường
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học
- Trình bày ngắn gọn, khái quát về vai trò, vị trí môn học, quan hệ với các môn học khác trong chương trình đào tạo.
Kinh tế học là bộ môn khoa học nghiên cứu phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm của mình. Các nguyên lý kinh tế là những quy luật tổng quan về kinh tế học và là những dự báo có thể xảy ra trong nền kinh tế. Nó được đặt trên cơ sở của một số ý tưởng cơ bản chi phối hành vi cá nhân, sự tương tác giữa các cá nhân và nền kinh tế với tư cách một tổng thể.

Môn học cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về kinh tế; những lý thuyết cơ bản để phân tích hoạt động kinh tế đang diễn ra trong nền kinh tế thị trường dưới góc độ kinh tế vi mô – phân tích các lựa chọn để đưa ra quyết định cá nhân (hộ gia đình và doanh nghiệp) - và kinh tế học vĩ mô - phân tích toàn bộ nền kinh tế. Từ đó, người học sẽ có cái nhìn tổng quát về các hoạt động kinh tế trong thực tiễn của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân, hình thức đào tạo: Tập trung

- Loại học phần (bắt buộc, tự chọn): Bắt buộc

- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương).

Chương I: Quyết định trong nền kinh tế thị trường

Bài 1: Sự khan hiếm và quyết định kinh tế

Bài 2: Sự tối ưu trong lựa chọn kinh tế

Bài 3: Sự thay đổi trong lựa chọn kinh tế

Chương 2: Tương tác kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Bài 4: Hoạt động của cơ chế thị trường

Bài 5: Lợi thế so sánh và thương mại

Bài 6: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Chương 3: Nền kinh tế quốc dân

Bài 7: Các mục tiêu kinh tế vĩ mô

Bài 8 : Lạm phát và thất nghiệp

Bài 9 : Nền kinh tế mở
3. Mục tiêu môn học: 
3.1. Về kiến thức:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý của sự khan hiếm và quyết định kinh tế; đưa ra sự lựa chọn tối ưu trong lựa chọn kinh tế; sự thay đổi trong lựa chọn kinh tế trước các kích thích; cơ chế hoạt động của thị trường; lợi thế so sánh và thương mại; các mục tiêu kinh tế vĩ mô; vấn đề lạm phát và thất nghiệp. 
3.2. Về kỹ năng:
Giúp người học có khả năng áp dụng những nguyên lý kinh tế vào phân tích và đánh giá thị trường và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
3.3. Về tư tưởng/thái độ: 
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về nguyên lý của sự khan hiếm và quyết định kinh tế; sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế; cơ chế hoạt động của thị trường; lợi thế so sánh và thương mại; các mục tiêu kinh tế vĩ mô; vấn đề lạm phát và thất nghiệp của nền kinh tế nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
PHẦN II: NỘI DUNG MÔN HỌC

I. Bài 1
1. Tên bài: SỰ KHAN HIẾM VÀ QUYẾT ĐỊNH KINH TẾ
2. Số tiết lên lớp: 7 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý của sự khan hiếm và đánh đổi trong kinh tế; các lựa chọn và quyết định kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
- Về kỹ năng: 
Giúp người học có khả năng áp dụng những nguyên lý về sự khan hiếm và các lựa chọn trong kinh tế vào phân tích và đánh giá thị trường và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về quyết định kinh tế; sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Những kiến thức cơ bản về nguyên lý của sự khan hiếm và đánh đổi trong kinh tế; các lựa chọn và quyết định kinh tế trong nền kinh tế thị trường
	Nắm vững các nội dung cơ bản về nguyên lý của sự khan hiếm và đánh đổi trong kinh tế; các lựa chọn và quyết định trong nền kinh tế thị trường. 

Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đó để phân tích các tình huống quản lý trong thực tiễn, năng lực đánh giá thực tiễn và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	Tự luận; Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	- Về kỹ năng:

Áp dụng những nguyên tắc về sự khan hiếm và các sự lựa chọn trong kinh tế vào phân tích và đánh giá thị trường và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về quyết định kinh tế; sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng (2017),  Giáo trình Các nguyên lý kinh tế (Dành cho Chương trình Đại học chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. N. Gregory Mankiw (2020), Kinh tế học vi mô – Khoa KT trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh dịch, NXB Hồng Đức, tp. Hồ Chí Minh
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Kim Dũng & Nguyễn Văn Công (2014), Giáo trình Kinh tế học, tập 1, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 17-21.
2. Paul Krugman & Robin Wells (2021), Tinh hoa kinh tế học, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.6-7.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	1. Nguyên lý khan hiếm và đánh đổi được vận dụng như thế nào trong phân tích quyết định kinh tế của cá nhân? 
2. Vận dụng nguyên lý về chi phí có hội để phân tích quyết định trong sản xuất và tiêu dùng?

	CHƯƠNG I

QUYẾT ĐỊNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Bài 1:  SỰ KHAN HIẾM VÀ QUYẾT ĐỊNH KINH TẾ
Nguyên lý 1: Con người đối mặt với sự đánh đổi
Nguyên lý 2: Chi phí của một thứ mà bạn có được chính là thứ mà bạn đã từ bỏ để có được nó.

1.1. Sự đánh đổi trong kinh tế học
1.1.1. Các khái niệm

- Sản xuất: là việc chuyển hóa các nguồn lực đầu vào thành sản phẩm đầu ra (hàng hóa/dịch vụ mới)
- Nguồn lực sản xuất: là bất cứ thứ gì có thể được sử dụng để sản xuất ra một thứ khác. Nguồn lực sản xuất của nền kinh tế gồm: lao động (hay sức lao động), các nguồn lực tự nhiên và đất đai, vốn và tư liệu sản xuất, công nghệ.

- Hàng hóa: là sản phẩm được sản xuất ra nhờ quá trình lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu con người thông qua trao đổi, mua bán trên thị trường; có hai thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng (công dụng) và giá trị (giá trị lao động kết tinh trong đó). Nó có thể là vật hữu hình (sản phẩm thương mại) hoặc vô hình (dịch vụ). 
1.1.2. Sự khan hiếm của nguồn lực khiến con người phải đưa ra sự lựa chọn

- Sự khan hiếm của nguồn lực sản xuất (Scarcity): Nguồn lực là khan hiếm do không có đủ nguồn lực sẵn có để thỏa mãn tất cả những thứ mà xã hội muốn sử dụng.

- Quyết định kinh tế

+ Quyết định của cá nhân là lựa chọn mua gì, có được gì trước sự giới hạn của thu nhập, thời gian,...; lựa chọn sản xuất gì, bao nhiêu... trước sự giới hạn của nguồn lực mà cá nhân đó sử hữu.

+ Lựa chọn của xã hội là kết quả tổng hợp tự xuất hiện từ lựa chọn của từng cá nhân trước sự khan hiếm của nguồn lực.

· Quyết định phân bổ nguồn lực trong sản xuất

+ Quyết định sản xuất cái gì phụ thuộc vào cung và cầu hàng hóa đó trên thị trường – mối tương tác giữa sản xuất với tiêu dùng xã hội

+ Quyết định sản xuất như thế nào - tương tác giữa sản xuất với các guồn lực và hiệu suất việc sử dụng nguồn lực

+ Quyết định sản xuất cho ai – quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất ra.
	Câu hỏi tự học chương 2 

1. Trình bày khái quát về: cận biên, quy luật khan hiếm và hiệu quả kinh tế ?
2. Trình bày khái quát về phương pháp lựa chọn tối ưu ?
Câu hỏi thu hoạch chương 1 

1. Trình bày khái quát về sự khan hiếm, chi phí cơ hội ?
2. Trình bày khái quát về cơ chế kinh tế và mô hình kinh tế ? Liên hệ thực tiễn tại địa phương/quốc gia.

	
	
	1.2. Chi phí cơ hội
1.2.1. Chi phí cơ hội 
- Chi phí cơ hội là cơ hội tốt nhất bị bỏ qua khi đưa ra một sự lựa chọn về kinh tế.

- Chi phí cơ hội của một hàng hóa/dịch vụ được xác định dựa trên tính toán chi phí/giá trị của hàng hóa và dịch vụ cần thiết nhất bị bỏ qua để thu được hàng hóa/dịch vụ đó.

- Tính toán chi phi cơ hội của sự lựa chọn là sự cân nhắc so sánh các phương án lựa chọn để xem đâu là phương án lựa chọn tối ưu nhất. 

- Quy luật chi phí cơ hội tăng dần: để thu thêm được một số lượng hàng hóa bằng nhau, xã hội càng ngày càng phải hy sinh nhiều hàng hóa khác.
1.2.2. Giới hạn khả năng sản xuất 
- Một nền kinh tế chỉ có một nguồn lực có hạn quyết định khả năng sản xuất của nền kinh tế đó.

- Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF là đồ thị biểu thị mức sản lượng tối đa có thể sản xuất được với các nguồn lực sản xuất hiện có (bai gồm các yếu tố đầu vào sản xuất và công nghệ sản xuất nhất định sẵn có), phản ánh sự đánh đổi trong quyết định sản xuất của nền kinh tế.

1.2.3. Giới hạn tiêu dùng

- Một cá nhân chỉ có một lượng tiền có hạn để chi tiêu quyết định khả năng tiêu dùng của cá nhân.

- Đường giới hạn khar năng tiêu dùng (còn được goi là đường giới hạn ngân sách) là tập hợp các giá trị lượng hàng hóa mà người tiêu dùng mua được với cùng một lượng ngân sách, khi được biểu diễn trên đồ thị, phản ảnh sự đánh đổi trong quyết định tiêu dùng cá nhân.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

II. Bài 2
1. Tên bài: SỰ TỐI ƯU TRONG LỰA CHỌN KINH TẾ
2. Số tiết lên lớp: 3 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Trang bị cho người học những kiến thức về các nguyên tắc lựa chọn trong kinh tế của cả người sản xuất và người tiêu dùng, các lựa chọn và quyết định tối ưu về kinh tế trong nền kinh tế thị trường. 
- Về kỹ năng: 
Giúp người học có khả năng áp dụng những nguyên tắc về sự lựa chọn tối ưu về kinh tế và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc lựa chọn trong kinh tế của cả người sản xuất và người tiêu dùng, các lựa chọn và quyết định tối ưu về kinh tế trong nền kinh tế thị trường
	Nắm vững các nội dung cơ bản về nguyên tắc lựa chọn trong kinh tế của cả người sản xuất và người tiêu dùng, các lựa chọn và quyết định tối ưu về kinh tế trong nền kinh tế thị trường. 

Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đó để phân tích các tình huống quản lý trong thực tiễn, năng lực đánh giá thực tiễn và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	Tự luận; Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	- Về kỹ năng:
Áp dụng những nguyên tắc về sự lựa chọn tối ưu về kinh tế và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về nguyên tắc lựa chọn trong kinh tế của cả người sản xuất và người tiêu dùng, các lựa chọn và quyết định tối ưu trong nền kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng (2017),  Giáo trình Các nguyên lý kinh tế (Dành cho Chương trình Đại học chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. N. Gregory Mankiw (2020), Kinh tế học vi mô – Khoa KT trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh dịch, NXB Hồng Đức, tp. Hồ Chí Minh
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Kim Dũng & Nguyễn Văn Công (2014), Giáo trình Kinh tế học, tập 1, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 17-21.
2. Paul Krugman & Robin Wells (2021), Tinh hoa kinh tế học, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.8
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	1. Cận biên ảnh hưởng đến lựa chọn của người sản xuất và của người tiêu dung trong thực tế như thế nào?
	Bài 2:  SỰ TỐI ƯU TRONG LỰA CHỌN KINH TẾ 
Nguyên lý 3: Người duy lý luôn suy nghĩ tại điểm cận biên

2.1. Phân tích cận biên
2.1.1. Cận biên

- Trong kinh tế học, "cận biên" nghĩa là sự thay đổi nhỏ ở vùng lân cận của một biến số, còn "điểm cận biên" (hoặc phân tích cận biên) là việc so sánh lợi ích tăng thêm (lợi ích cận biên) với chi phí tăng thêm (chi phí cận biên) khi thêm một đơn vị sản phẩm hoặc hành động, giúp người tiêu dùng và nhà sản xuất ra quyết định tối ưu (làm thêm hay không) dựa trên sự gia tăng đó.
- Lợi ích cận biên: sự thay dổi của tổng lợi ích khi sản xuất hoặc tiêu dùng thêm 1 đơn vị hàng hóa.

- Chi phí cận biên: sự thay đổi của tổng chi phí bỏ ra để sản xuất hoặc tiêu dùng thêm 1 đơn vị sản phẩm.

- Sản lượng cận biên: sản lượng tăng thêm khi thêm một đơn vị đầu vào (lao động, vốn)
2.1.2. Phương pháp lựa chọn tối ưu: 

- Mọi thành viên kinh tế đều mong muốn tối đa hóa lợi ích ròng (hiệu số giữa chi phí và lợi ích). Lợi ích ròng đạt giá trị cực đại khi Lợi ích cận biên MB bằng với Chi phí cận biên MC

+ Nếu MB>MC: mở rộng quy mô hoạt động sẽ làm tăng lợi ích ròng

+ Nếu MB=MC: quy mô hoạt động là tối ưu

+ Nếu MB<MC: cần thu hẹp quy mô hoạt động để làm tăng lợi ích ròng.
	Câu tự học chương 3 

1. Trình bày khái niệm các kích thích kinh tế?
2. Trình bày các yếu tố của các kích thích kinh tế? 
Câu hỏi thu hoạch chương 2 

1. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng? Liên hệ thực tiễn.
2. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến lựa chọn của người sản xuất? Liên hệ thực tiễn.


	
	
	2.2. Lựa chọn trong kinh tế
2.2.1. Lựa chọn của người tiêu dùng 
- Tiêu dùng cá nhân là hành động của người tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu, nguyện vọng về vật chất, tinh thần, thông qua mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

- Mục tiêu của tiêu dùng là tối đa hóa lợi ích của cá nhân (thỏa mãn nhu cầu) thông qua mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

- Ràng buộc của tiêu dùng: giới hạn của nguồn lực của cá nhân (thu nhập hay ngân sách tiêu dùng của cá nhân)

- Hàm tiêu dùng: sự thể hiện mối quan hệ giữa chi tiêu cho tiêu dùng và thu nhập khả dụng của cá nhân/hộ gia đình.

- Sự lựa chọn của người tiêu dùng: Người tiêu dùng sẽ thu được lợi ích tối đa khi lợi ích cận biên bằng với giá hàng hóa đó.
2.2.2. Lựa chọn của người sản xuất
- Doanh nghiệp (hãng) là tổ chức kinh tế thuê, mua các yếu tố đầu vào sản xuất (vốn, lao động, công nghiệ, tài nguyên thiên nhiên..) để sản xuất ra các hàng hóa, dich vụ bán trên thị trường nhằm mục đích lợi nhuận.

- Ngắn hạn và dài hạn trong kinh tế

+ Ngắn hạn là khoảng thời gian trong đó có ít nhất một đầu vào của doanh nghiệp là cố định.

+ Dài hạn là là khoảng thời gian trong đó doanh nghiệp có thể thay đổi tất cả các đầu vào sử dụng trong quá trình sản xuất.

- Hàm sản xuất: là mối quan hệ kỹ thuật biểu hiện lượng hàng hóa tối đa mà doanh nghiệp có thể sản xuất được từ các tập hợp khác nhau của các yếu tố đầu vào sản xuất với một trình đô công nghệ nhất định.

Hàm Cobb-Douglas

- Quy luật năng suất cận biên giảm dần: mỗi một đơn vị đầu vào biến đổi tăng thêm được sử dụng trong quá trình sản xuất sẽ đem lại lượng sản phẩm cận biên ít hơn đơn vị đầu vào trước đó.

- Chi phí sản suất
- Lý thuyết lợi nhuận
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

III. Bài 3
1. Tên bài: SỰ THAY ĐỔI TRONG LỰA CHỌN KINH TẾ
2. Số tiết lên lớp: 3 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý tác động của các khuyến khích kinh tế đến hành vi sản xuất và tiêu dùng, các lựa chọn và quyết định trong nền kinh tế thị trường.
- Về kỹ năng: 
Giúp người học có khả năng áp dụng những nguyên lý phản ứng với các khuyến khích kinh tế vào phân tích để xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Những kiến thức cơ bản về nguyên lý tác động của các khuyến khích kinh tế đến hành vi sản xuất và tiêu dùng, các lựa chọn và quyết định trong nền kinh tế thị trường
	Nắm vững các nội dung cơ bản về nguyên lý tác động của các khuyến khích kinh tế đến hành vi sản xuất và tiêu dùng, các lựa chọn và quyết định trong nền kinh tế thị trường. 

Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đó để phân tích các tình huống quản lý trong thực tiễn, năng lực đánh giá thực tiễn và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.

	Tự luận; Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	- Về kỹ năng:
Áp dụng những nguyên lý phản ứng với các khuyến khích kinh tế vào phân tích để xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng (2017),  Giáo trình Các nguyên lý kinh tế (Dành cho Chương trình Đại học chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. N. Gregory Mankiw (2020), Kinh tế học vi mô – Khoa KT trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh dịch, NXB Hồng Đức, tp. Hồ Chí Minh
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Kim Dũng & Nguyễn Văn Công (2014), Giáo trình Kinh tế học, tập 1, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 43-58.
2. Paul Krugman & Robin Wells (2021),  Tinh hoa kinh tế học, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.9; 79-96.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	1. Các kích thích kinh tế tác động như thế nào tới hành vi của doanh nghiệp và người dân?
	Bài 3
SỰ THAY ĐỔI TRONG LỰA CHỌN KINH TẾ
Nguyên lý 4: Mọi người phản ứng với các kích thích kinh tế
3.1. Các khuyến khích kinh tế
3.1.1. Khái niệm
Kích thích kinh tế là những kích thích tác động tới lọi ích và chi phí đối với người sản xuất và người tiêu dùng trong thị trường.
3.1.2. Các yếu tố kích thích
- Thay đổi giá hàng hóa/dịch vụ

- Thay đổi thu nhập
	Câu tự học chương 4 

1. Trình bày khái quát về thị trường ?
2. Trình bày khái quát về Cầu hàng hóa, Cung hàng hóa ?
Câu hỏi thu hoạch chương 3 

1. Các khuyến khích kinh tế nào ảnh hưởng đến người tiêu dùng? Lấy một số ví dụ trong thực tiễn.
2. Các khuyến khích kinh tế nào ảnh hưởng đến người sản xuất ? Lấy một số ví dụ trong thực tiễn.


	
	
	3.2. Các khuyến khích tác động đến người tiêu dùng
3.2.1. Khái niệm về cầu hàng hóa (Demand of goods)
· Cầu là số lượng hàng hóa hpawcj dịch vụ mà người tiêu dùng muốn mua và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định, với các yếu tố khác không đổi.
· Luật cầu: Người tiêu dùng sẽ mua nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn nếu như gia của hàng hóa hoặc dịch vụ đó giảm xuống, khi các yếu tố khác không đổi.
3.2.2. Các nhân tố khác tác động tới cầu
· Thu nhập
· Thị hiếu

· Giá của hàng hóa liên quan

· Số lượng người mua

· Kỳ vọng của người tiêu dùng

3.2.3. Hàm cầu
	

	
	
	3.3. Các khuyến khích tác động tới người sản xuất
3.3.1. Khái quát về cung hàng hóa

· Cung là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người sản xuất muốn bán và có khả năng bán ở các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định, khi các yếu tố khác không đổi.
· Tác động của giá tới lượng cung: khi giá hàng hóa tăng lên, các doanh nghiệp có xu hướng cung cấp nhiều hàng hóa đó hơn, khi các yếu tố khác không đổi.
· Các kích thích khác ảnh hưởng tới Cung
+ Công nghệ sản xuất

+ Số lượng người sản xuất

+ Giá của các yếu tố đầu vào

+ Chính sách thuế

+ Các kỳ vọng
3.3.2. Hàm cung
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

IV. Bài 4
1. Tên bài: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
2. Số tiết lên lớp: 7 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Trang bị cho người học những kiến thức về nguyên tắc hoạt động của cơ chế thị trường, nguyên tắc cân bằng cung -  cầu, sự thay đổi giá cân bằng và sản lượng cân bằng của sản phẩm khi có sự can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
- Về kỹ năng: 
Giúp người học có khả năng áp dụng những nguyên tắc cân bằng kinh tế vào phân tích và đánh giá thị trường và xây dựng và triển khai các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Những kiến thức về nguyên tắc hoạt động của cơ chế thị trường, nguyên tắc cân bằng cung -  cầu, sự thay đổi giá cân bằng và sản lượng cân bằng của sản phẩm khi có sự can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế thị trường
	Nắm vững các nội dung cơ bản về nguyên tắc hoạt động của cơ chế thị trường, nguyên tắc cân bằng cung -  cầu, sự thay đổi giá cân bằng và sản lượng cân bằng của sản phẩm khi có sự can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. 

Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đó để phân tích các tình huống quản lý trong thực tiễn, năng lực đánh giá thực tiễn và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	Tự luận; Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	- Về kỹ năng:
Áp dụng những những nguyên tắc cân bằng kinh tế vào phân tích và đánh giá thị trường và xây dựng và triển khai các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng (2017),  Giáo trình Các nguyên lý kinh tế (Dành cho Chương trình Đại học chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. N. Gregory Mankiw (2020), Kinh tế học vi mô – Khoa KT trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh dịch, NXB Hồng Đức, tp. Hồ Chí Minh
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Kim Dũng & Nguyễn Văn Công (2014), Giáo trình Kinh tế học, tập 1, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 58-64.
2. Paul Krugman & Robin Wells (2021),  Tinh hoa kinh tế học, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.97-102.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	1. Cơ chế giá cả và cung – cầu được sử dụng như thế nào để phân bổ nguồn lực hiệu quả trong nền kinh tế thị trường?
2. Trạng thái cân bằng của thị trường thay đổi thế nào khi có sự can thiệp của chính phủ?
	CHƯƠNG II

TƯƠNG TÁC KINH TẾ TRONG NỀN  KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Bài 4:  HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
Nguyên lý 5: Thị trường thường là một phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế
4.1. Cân bằng thị trường

4.1.1. Khái quát chung
- Thị trường theo một nghĩa chung nhất là nơi gặp gỡ của cung và cầu.

- Cân bằng thị trường là một trạng thái mà tại đó không có sức ép làm thay đổi giá và sản lượng.

- Tại mức giá cân bằng, lượng hàng hóa mà người mua sẵn lòng và có thể mua chính xác bằng lượng hàng mà người bán sẵn lòng và có thể bán.
4.1.2. Xác định trạng thái cân bằng

- Xác định trạng thái cần bằng theo đồ thị
- Xác định cân bằng thị trường bằng toán học
- Sự điều chỉnh của thị trường: thị trường có khả năng tự điều chỉnh để đạt được trạng thái cân bằng
Tại bất cứ mức giá nào khác trạng thái cân bằng, hoặc người tiêu dùng hoặc người bán sẽ không thể mua/bán lượng hàng hóa mà họ mong muốn. Họ sẽ thay đổi hành vi mua/bán của mình, từ đó làm thay đổi giá thị trường – quay trở về trạng thái cân bằng. Hiện tượng này gọi là quy luật cung-cầu hay «bàn tay vô hình» .

4.1.3 Thay đổi trạng thái cân bằng thị trường

· Tác động dịch chuyển cầu: một sự kiện làm tăng lượng cầu tại bất cứ giá nào sẽ là dịch chuyển đường cầu sang phải (tăng cầu), giá và sản lượng cân bằng sẽ tăng; và ngược lại.

·  Tác động dịch chuyển cung: một sự kiện là, giảm lượng cung tại bất kỳ giá nào sẽ là, dịch chuyển đường cung về bên trái, giá cân bằng tăng lên và sản lượng cân bằng giảm xuống; và ngược lại

· Khi cả cung và cầu cùng dịch chuyển, giá và sản lượng thay đổi thế nào tùy thuộc vào mức độ dịch chuyển tương ứng của cung và cầu.
	Câu tự học chương 5 

1. Trình bày khái quát về thặng dư tiêu dùng ?
2. Trình bày khái quát về thặng dư sản xuất ?
Câu hỏi thu hoạch chương 4 

1. Trình bày về cân bằng thị trường ?
2. Chính phủ can thiệp vào thị trường bằng cách như thế nào? Lấy ví dụ thực tiễn?


	
	
	4.2. Sự can thiệp của chính phủ đối với thị trường

4.2.1. Chính sách làm dịch chuyển đường cung

- Chính sách ngoại thương: Chính sách hạn chế nhập khẩu bằng việc áp dụng hạn ngạch nhập khẩu làm giảm cung hàng hóa đó, khiến sản lượng cân bằng giảm và giá cân bằng của hàng hóa tăng.
- Chính sách thuế: Việc chính phủ áp thuế sẽ làm giá cần bằng tăng lên và sản lượng cân bằng giảm đi
4.2.2. Chính sách làm cho lượng cung và lượng cầu khác nhau

- Chính phủ đặt giá trần: Chính phủ đặt giá trần thấp hơn mắc giá cân bằng sẽ khiến hàng hóa đó bị thiếu hụt trên thị trường.

- Chính phủ đặt giá sàn: Chính phủ đặt giá sàn cao hơn mức giá cân bằng sẽ dẫn tới tình trạng dư thừa
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

V. Bài 5
1. Tên bài: LỢI THẾ SO SÁNH VÀ THƯƠNG MẠI
2. Số tiết lên lớp: 3 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý về lợi thế so sánh tương đối và tuyệt đối, các lựa chọn ra quyết định sản xuất và trao đổi thương mại nền kinh tế thị trường.
- Về kỹ năng: 
Giúp người học có khả năng áp dụng những nguyên tắc về lợi thế so sánh và lợi thế tuyệt đối trong trao đổi thương mại vào phân tích và đánh giá lợi thế của địa phương để xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Những kiến thức cơ bản về nguyên lý về lợi thế so sánh tương đối và tuyệt đối, các lựa chọn ra quyết định sản xuất và trao đổi thương mại nền kinh tế thị trường
	Nắm vững các nội dung cơ bản về nguyên lý về lợi thế so sánh tương đối và tuyệt đối, các lựa chọn ra quyết định sản xuất và trao đổi thương mại nền kinh tế thị trường. 

Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đó để phân tích các tình huống quản lý trong thực tiễn, năng lực đánh giá thực tiễn và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	Tự luận; Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	- Về kỹ năng:
Áp dụng những nguyên tắc về lợi thế so sánh và lợi thế tuyệt đối trong trao đổi thương mại vào phân tích và đánh giá lợi thế của địa phương để xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác..
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng (2017),  Giáo trình Các nguyên lý kinh tế (Dành cho Chương trình Đại học chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. N. Gregory Mankiw (2020), Kinh tế học vi mô – Khoa KT trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh dịch, NXB Hồng Đức, tp. Hồ Chí Minh
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Kim Dũng & Nguyễn Văn Công (2014), Giáo trình Kinh tế học, tập 1, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
2. Paul Krugman & Robin Wells (2021), Tinh hoa kinh tế học, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.4665-675.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	1. Những lợi thế trong thương mại có thể mang lại lợi ích như thế nào cho các chủ thể trong nền kinh tế?
	 Bài 5: LỢI THẾ SO SÁNH VÀ THƯƠNG MẠI
Nguyên lý 6: Thương mại có thể làm cho mọi người cùng có lợi
5.1. Lợi thế tuyệt đối
- Nhà sản xuất cần ít nhập lượng hơn để sản xuất một hàng hóa được cho là có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất hàng hóa đó.

- Một quốc gia có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất một loại hàng hóa nào đó nếu mỗi công nhân nước đó sản xuất ra nhiều hàng hóa đó hơn các quốc gia khác.
	Câu tự học chương 6 

1. Trình bày khái quát về ngoại ứng? Lấy ví dụ minh họa.
2. Trình bày khái quát về hàng hóa công cộng? Lấy ví dụ minh họa.
Câu hỏi thu hoạch chương 5

1. Trình bày về lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh tương đối.
2.  Chỉ ra những lợi ích của thương mại. Lấy ví dụ thực tiễn.


	
	
	5.2. Lợi thế so sánh
- Một nhà sản xuất từ bỏ ít hàng hóa khác hơn để sản xuất hàng hóa X sẽ có chi phí cơ hội nhỏ hơn trong sản xuất hàng hóa X và được cho là có lợi thế so sánh trong việc sản xuất ra hàng hóa này.

- Một quốc gia có lợi thế so sánh trong sản xuất một loại hàng hóa nào đó nếu chi phí cơ hội của việc sản xuất ở quốc gia đó thấp hơn so với quốc gia khác.
	

	
	
	5.3. Những lợi ích từ thương mại
- Thương mại có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong xã hội bởi vì nó cho phép mọi người chuyên môn hóa vào những hoạt động mà họ có lợi thế so sánh.

- Trao đổi thương mại có được khi giá cả của hàng hóa mà mỗi quốc gia có được trong thương mại thấp hơn chi phí cơ hội để họ tự sản xuất trong nước.

- Một quốc gia dù có bất lợi tuyệt đối trong sản xuất một hàng hóa nào đó nhưng vẫn có lợi thế so sánh trong sản xuất hàng hóa đó so với nước kia thì lợi ích trong trao đổi vẫn có được.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

VI. Bài 6
1. Tên bài: VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
2. Số tiết lên lớp: 3 tiết 

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Trang bị cho người học những kiến thức về khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ trong việc hạn chế các khuyết tật đó nhằm tối đa hóa lợi ích công cộng, lợi ích đất nước.
- Về kỹ năng: 
Giúp người học có khả năng áp dụng những nguyên tắc kinh tế vào phân tích và đánh giá thị trường; xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp  nhằm khắc phục các khuyết tật của kinh tế thị trường ở địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Những kiến thức về khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ trong việc hạn chế các khuyết tật đó nhằm tối đa hóa lợi ích công cộng, lợi ích đất nước.
	Nắm vững các nội dung cơ bản về khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ trong việc hạn chế các khuyết tật đó nhằm tối đa hóa lợi ích công cộng, lợi ích đất nước. 

Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đó để phân tích các tình huống quản lý trong thực tiễn, năng lực đánh giá thực tiễn và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	Tự luận; Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	- Về kỹ năng:
Áp dụng những nguyên tắc kinh tế vào phân tích và đánh giá thị trường; xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp  nhằm khắc phục các khuyết tật của kinh tế thị trường ở địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng (2017),  Giáo trình Các nguyên lý kinh tế (Dành cho Chương trình Đại học chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. N. Gregory Mankiw (2020), Kinh tế học vi mô – Khoa KT trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh dịch, NXB Hồng Đức, tp. Hồ Chí Minh
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Kim Dũng & Nguyễn Văn Công (2014), Giáo trình Kinh tế học, tập 1, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 17-21.
2. Paul Krugman & Robin Wells (2021), Tinh hoa kinh tế học, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 37-42; tr.123-146.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	1. Nhà nước điều tiết nền kinh tế thông qua việc can thiệp xử lý các thất bại của thị trường như thế nào?
	Bài 6

VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Nguyên lý 7: Đôi khi chính phủ có thể cải thiện được  kết quả của thị trường.
6.1. Khuyết tật (hay thất bại) của kinh tế thị trường (Market Failures)
6.1.1. Ngoại ứng
- Ngoại ứng là hiện tượng khi hoạt động sản xuất hoặc tiêu dùng của một chủ thể kinh tế gây ra ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, nhưng ảnh hưởng này không được biểu hiện bằng tiền trong các giao dịch thị trường.

- Ngoại ứng có thể là tiêu cực hoặc tích cực, có thể phát sinh trong tiêu dùng và trong sản xuất.
6.1.2. Hàng hóa công cộng
- Hàng hóa công cộng là những hàng hóa, dịch vụ mà khi chúng được sản xuất ra thì mọi người đều có khả năng tiêu dùng.

- Hàng hóa công cộng có 2 đặc tính chủ yếu là tính không cạnh tranh và tính không loại trừ; dựa trên sự đáp ứng các tính chất này mà phân loại hàng hóa công cộng thuần túy và hàng hóa công công không thuần túy.
6.1.3. Cạnh tranh không hoàn hảo
- Cạnh tranh không hoàn hào là tình huống mà một nhà sản xuất/người tiêu dùng có thể tác động vào mức giá mà anh ta bán/hoặc mua sản phẩm của mình.

- Độc quyền bán và độc quyền mua là những trường họp thái cực của cạnh tranh không hoàn hảo.

- Cạnh tranh không hoàn hảo có thể khuyế khích đạt được tính kinh tế của quy mô, điều này dẫn tới giảm chi phí. Đồng thời, điều này có thể thúc đẩy sự năng động trong nghiên cứu, triển khai và cải cách.
6.2.3. Phân phối thu nhập không công bằng
- Sự khác nhau trong thu nhập của mỗi cá nhân là do họ khác nhau về của cải, giáo dục và đào tạo, khả năng cá nhân.
	Câu tự học chương 7 

1. Trình bày khái quát về tổng cung, tổng cầu trong nền kinh tế?
2. Trình bày khái niệm, ý nghĩa và mối quan hệ giữa 2 chỉ tiêu GDP và GNP?
3. Trình bày khái niệm và cách đo lường tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế ? Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế? Liên hệ thực tiễn địa phương/quốc gia. 
1.2 Câu hỏi thu hoạch chương 6

1. Trình bày các thất bại của thị trường ? lấy ví dụ minh họa.
2. Nhà nước điều tiết nền kinh tế thị trường như thế nào? Liên hệ thực tiễn địa phương/quốc gia.

	
	
	6.2. Điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường
6.2.1. Nhà nước xử lý các ngoại ứng

·  Biện pháp thương lượng
·  Dùng thuế và trợ cấp
·  Điều chỉnh
6.2.2. Cung cấp hàng hóa công cộng

6.2.3. Khắc phục không hoàn hảo của thị trường

6.2.4. Đảm bảo phân phối công bằng
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

VII. Bài 7
1. Tên bài: CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ
2. Số tiết lên lớp: 3 tiết 

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Trang bị cho người học những kiến thức về các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của nền kinh tế quốc dân và vấn đề tăng trưởng, phát triển bền vững, các quyết sách của chính phù trong nền kinh tế thị trường.
- Về kỹ năng: 
Giúp người học có khả năng áp dụng những nguyên tắc cân đối kinh tế vĩ mô vào phân tích và đánh giá tình hình kinh tế của đất nước, của địa phương và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Những kiến thức cơ bản về các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của nền kinh tế quốc dân và vấn đề tăng trưởng, phát triển bền vững, các quyết sách của chính phù trong nền kinh tế thị trường.
	Nắm vững các nội dung cơ bản về các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của nền kinh tế quốc dân và vấn đề tăng trưởng, phát triển bền vững, các quyết sách của chính phù trong nền kinh tế thị trường. 

Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đó để phân tích các tình huống quản lý trong thực tiễn, năng lực đánh giá thực tiễn và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.

	Tự luận; Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	- Về kỹ năng:
Áp dụng những nguyên tắc cân đối kinh tế vĩ mô vào phân tích và đánh giá tình hình kinh tế của đất nước, của địa phương và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng (2017),  Giáo trình Các nguyên lý kinh tế (Dành cho Chương trình Đại học chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. N. Gregory Mankiw (2020), Kinh tế học vi mô – Khoa KT trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh dịch, NXB Hồng Đức, tp. Hồ Chí Minh
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Kim Dũng & Nguyễn Văn Công (2014), Giáo trình Kinh tế học, tập 1, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 17-21.
2. Paul Krugman & Robin Wells (2021),  Tinh hoa kinh tế học, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.422-436.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	1. Trong quản lý nền kinh tế, nhà nước cần hướng nền kinh tế đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô nào?

2. Phân tích mối quan hệ giữa Tăng trưởng và Phát triển kinh tế?
	Chương III. NỀN KINH TẾ VĨ MÔ

BÀI 7: CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ

Nguyên lý 8: Mức sống của một quốc gia phụ thuộc vào khả năng sản xuất hàng hóa, dịch vụ của quốc gia đó

7.1 Tổng cầu
·  Khái niệm

· Đường tổng cầu

·  Các nhân tố quyết định tổng cầu

7.2. Tổng cung

· Khái niệm

· Đường tổng cung

· Các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cung
	Câu tự học chương 8

1. Trình bày khái quát về khái niệm, phân loại và cách đo lường lạm phát?
2. Trình bày khái quát về khái niệm, phân loại và cách đo lường thất nghiệp?
Câu hỏi thu hoạch chương 7

1. Mức sống của người dân một nước được đo lường như thế nào và phụ thuộc điều gì? Liên hệ thực tiễn.
2. Trình bày khái niệm và cách đo lường tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế ? Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế? Liên hệ thực tiễn địa phương/quốc gia.

	
	
	7.3. Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

7.3.1. Tổng sản phẩm quốc dân GNP

· Khái niệm

· Tổng sản phẩm quốc dân danh nghĩa và thực tế

7.3.2. Tổng sản phẩm quốc nội GDP

· Khái niệm chung

· Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa và thực tế

7.3.3 Ý nghĩa và mối quan hệ giữa GDP và GNP

· Mối quan hệ giữa GDP và GNP

· Ý nghĩa của GNP và GDP trong phân tích kinh tế vĩ mô

7.3.4. Phương pháp xác định GDP

· Dòng luân chuyển kinh tế vĩ mô
· Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm
	

	
	
	7.4. Tăng trưởng và phát triển kinh tế

7.4.1. Tăng trưởng kinh tế

· Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế

· Các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế

7.4.2. Phát triển kinh tế

· Khái niệm và đo lường phát triển kinh tế

· Các yếu tố quyết định phát triển kinh tế
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

VIII. Bài 8
1. Tên bài: LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP
2. Số tiết lên lớp: 3 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Trang bị cho người học những kiến thức về các vấn đề của nền kinh tế quốc dân trên góc độ vĩ mô gồm lạm phát, thất nghiệp, việc làm và thu nhập.
- Về kỹ năng: 
Giúp người học có khả năng áp dụng những nguyên tắc kinh tế về tình trạng lạm phát, thất nghiệp, viêc làm, thu nhập vào phân tích, đánh giá tình hình kinh tế địa phương làm cơ sở xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững, với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Những kiến thức về các vấn đề của nền kinh tế quốc dân trên góc độ vĩ mô gồm lạm phát, thất nghiệp, việc làm và thu nhập.
	Nắm vững các nội dung cơ bản vấn đề của nền kinh tế quốc dân trên góc độ vĩ mô gồm lạm phát, thất nghiệp, việc làm và thu nhập. 

Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đó để phân tích các tình huống quản lý trong thực tiễn, năng lực đánh giá thực tiễn và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.

	Tự luận; Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	- Về kỹ năng:
Áp dụng những nguyên tắc kinh tế về tình trạng lạm phát, thất nghiệp, viêc làm, thu nhập vào phân tích, đánh giá tình hình kinh tế địa phương làm cơ sở xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững, với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng (2017),  Giáo trình Các nguyên lý kinh tế (Dành cho Chương trình Đại học chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. N. Gregory Mankiw (2020), Kinh tế học vi mô – Khoa KT trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh dịch, NXB Hồng Đức, tp. Hồ Chí Minh
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Kim Dũng & Nguyễn Văn Công (2014), Giáo trình Kinh tế học, tập 1, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr. 17-21.
2. Paul Krugman & Robin Wells (2021),  Tinh hoa kinh tế học, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.444-466.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	1. Lạm phát và thất nghiệp có mối quan hệ như thế nào trong ngắn hạn?


	Bài 8: LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

Nguyên lý 9: Giá cả tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền;

Nguyên lý 10: Trong ngắn hạn, xã hội đối mặt với sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp.
8.1. Lạm phát

8.1.1. Khái niệm, đo lường và phân loại lạm phát
·  Khái niệm

·  Đo lường lạm phát

·  Phân loại lạm phát

8.1.2. Nguyên nhân của lạm phát

·  Lạm phát do cầu kéo

·  Lạm phát do chi phí đẩy

·  Lạm phát dự kiến (lạm phát ỳ)
	Câu hỏi tự học chương 9

1. Trình bày khái niệm nền kinh tế đóng, nền kinh tế mở, tỷ giá hối đoái?

2. Tác động của tỷ giá tới lợi ích từ các hoạt động kinh tế?

Câu hỏi thu hoạch chương 8

1. Lạm phát và thất nghiệp ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế và mức sống của người dân
2. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp? Liên hệ thực tiễn địa phương/quốc gia.

	
	
	8.2. Thất nghiệp

·  Khái quát chung

·  Đo lường thất nghiệp

- Phân loại thất nghiệp

	

	
	
	8.3. Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

- Lạm phát và thất nghiệp có mối quan hệ nghịch với nhau

- Lạm phát bằng 0 khi tỷ lệ thất nghiệp thực tế bằng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên
- Thất nghiệp thực tế thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thì lạm phát xảy ra.

- Độ dốc của đường cong Phillips càng lớn thì sự tăng/giảm nhỏ của thất  nghiệp sẽ gây ra sự giảm/tăng đáng kể của lạm phát
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

IX. Bài 9
1. Tên bài: NỀN KINH TẾ MỞ
2. Số tiết lên lớp: 3 tiết  

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
Trang bị cho người học những kiến thức về cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và phân tích cơ chế quản lý tỷ giá đối với hoạt động của nền kinh tế.
- Về kỹ năng: 
Giúp người học có khả năng áp dụng những kiến thức về cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và phân tích cơ chế quản lý tỷ giá đối với hoạt động của nền kinh tế vào phân tích, đánh giá tình hình kinh tế địa phương làm cơ sở xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững, với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Những kiến thức về cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và phân tích cơ chế quản lý tỷ giá đối với hoạt động của nền kinh tế.
	Nắm vững các kiến thức về cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và phân tích cơ chế quản lý tỷ giá đối với hoạt động của nền kinh tế. 

Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đó để phân tích các tình huống quản lý trong thực tiễn, năng lực đánh giá thực tiễn và xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.

	Tự luận; Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	- Về kỹ năng:
Áp dụng những kiến thức về cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và phân tích cơ chế quản lý tỷ giá đối với hoạt động của nền kinh tế vào phân tích, đánh giá tình hình kinh tế địa phương làm cơ sở xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững, với địa phương, ngành đang và sẽ là nơi công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Góp phần củng cố nhận thức đúng đắn về các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường nhằm tạo cho người học suy nghĩ và hành động một cách khoa học, vận dụng các kiến thức để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước
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6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	
	1. Tỷ giá hối đoái có tác động thế nào đến hoạt động xuất nhập khẩu trong phát triển kinh tế?
	Bài 9: NỀN KINH TẾ MỞ

9.1. Cán cân thanh toán quốc tế

9.1.1. Khái niệm nền kinh tế mở
- Nền kinh tế đóng: Không có giao dịch với các nền kinh tế khác trên thế giới; Không có họat động xuất- nhập khẩu, không có sự chu chuyển vốn quốc tế. 

- Nền kinh tế mở: Có các họat động giao dịch với các nền kinh tế khác bên ngoài: mua, bán hàng hóa dịch vụ và mua, bán tài sản vốn.

- Cán cân thanh toán quốc tế là 1 bảng cân đối ghi chép một cách hệ thống toàn bộ những giao dịch kinh tế giữa trong nước với thế giới bên ngoài trong 1 khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

9.1.2. Cấu phần của cán cân thanh toán quốc tế

- Tài khoản vãng lai

- Tài khoản vốn

- Tài khoản tài trợ chính thức
	Câu hỏi thu hoạch chương 9
1. Phân tích nội dung của Cán cân thanh toán quốc tế?
2. Liên hệ cơ chế quản lý tỷ giá hiện tại của quôc gia, phân tích ảnh hướng của cơ chế này tới nền kinh tế?

	
	
	9.2. Tỷ giá hối đoái và chế độ quản lý tỷ giá
- Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa (nominal exchange rate); Tỷ giá hối đoái thực tế (real exchange rate); Tỷ giá hối đoái bình quân (Effective exchange rate)

- Có 2 chế độ quản lý tỷ giá cơ bản và các chế độ kết hợp giữa 2 chế độ cơ bản này:
+ Chế độ tỷ giá linh hoạt/ thả nổi (flexible/floating exchange rate mechanisim).
+ Chế độ tỷ giá cố định (fixed exchange rate mechanisim).
+ Chế độ tỷ giá kết hợp 2 loại trên.

	

	
	
	9.3. Tác động của tỷ giá đến nền kinh tế
- Tác động của phá giá đồng nội tệ

+ Tỷ giá tăng làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước

+ Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm 

+ Cải thiện cán cân thương mại và AD tăng

+ Sản lượng tăng, thất nghiệp giảm và mức giá có xu hướng tăng.  
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


